
DANH SÁCH
 Công dân các tỉnh/thành phố được cách ly phòng chống Dịch Covid - 19 tại tỉnh Cao Bằng

(Kèm theo Công văn số  775 /SYT-NV ngày 02/3/2021 của Sở Y tế Cao Bằng)

TT Họ tên
Ngày, tháng, năm

sinh Địa chỉ Tỉnh Nơi đến tại
Trung Quốc

Ngày tiếp
nhận

Ngày bắt
đầu cách lyNam Nữ

An Giang
1 Võ Thị Diệu Hiền 10/18/1987 Vĩnh Hòa, Vĩnh Gia, Trị Tôn An Giang Phúc Kiến 2/25/2021 2/25/2021
2 Lê Thị Kiều 1995 Phúc Hưng, An Phú An Giang Nam Ninh 2/27/2021 2/27/2021
3 Lê Thị Thu 1994 Mỹ Thạnh, Long Xuyên An Giang Phúc Kiến 2/27/2021 2/27/2021
4 Nguyễn Thị Ánh Xuân 1997 Cái Dầu, Châu Phú An Giang Nam Ninh 2/27/2021 2/27/2021

Bạc Liêu
1 Lê Thị Nhi 1996 Đông A, Đông Hải Bạc Liêu Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
2 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 1988 Vĩnh Thìn, Hòa Bình Bạc Liêu Quảng Tây 2/26/2021 2/26/2021
3 Quách Thúy Vi 1/1/2003 Điền Hải, Hải Đông Bạc Liêu Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021
4 Trịnh Hồng Phú 1993 Vĩnh Thanh, Phước Long Bạc Liêu Triết Giang 2/27/2021 2/27/2021
5 Mai Thị Trúc Phương 2001 TT Gành Hào, Đông Hải Bạc Liêu Hà Nam 2/28/2021 2/28/2021
6 Nguyễn Thị Thu 1995 Số 159, TP Bạc Liêu Bạc Liêu Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Bắc Giang
1 Hoàng Thị Như 1994 Lâm Thượng, Lục Yên Bắc Giang Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Lại Văn Bộ 1980 Tân Quang, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Đông 2/9/2021 2/9/2021
3 Nguyễn Thị Sao 1981 Tân Quang, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Đông 2/9/2021 2/9/2021
4 Trương Thị Chín 1984 Sơn Lương, Yên Thế Bắc Giang Phúc Kiến 2/19/2021 2/19/2021
5 Hoàng Văn Đức 1993 Giáo Liêm, Sơn Động Bắc Giang Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
6 Trương Thị Nga 1989 Tam Dị, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
7 Lăng Văn Khiêm 1980 Hương Sơn, Lạng Giang Bắc Giang Quảng Tây 2/21/2021 2/21/2021
8 Đồng Thị Tuyền 2/9/1989 Đồng Hưu, Yên Thế Bắc Giang Quảng Tây 2/21/2021 2/21/2021
9 Vũ Văn Ngọc 1969 Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang Phúc Kiến 2/22/2021 2/22/2021
10 Nông Thị Miền 1992 Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang Quảng Tây 2/22/2021 2/22/2021
11 Nguyễn Thị Quyên 1999 Ngọc Châu, Tân Yên Bắc Giang Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021
12 Nguyễn Thị Tĩnh 1983 Phì Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021
13 Dương Văn Hải 1979 Yên Sơn, Lục Nam Bắc Giang Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
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14 Trần Thị Dung 1991 Tân Quang, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
15 Thân Thị Chín 1971 TT. Phồn Sương, Yên Thế Bắc Giang Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
16 Nịnh Văn Hồng 2004 Nghĩa Phương, Lục Nam Bắc Giang Quảng Tây 2/25/2021 2/25/2021
17 Nguyễn Thị Chung 1972 Nghĩa Phương, Lục Nam Bắc Giang Quảng Tây 2/25/2021 2/25/2021
18 Thạch Văn Nam 2003 Nghĩa Phương, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
19 Thạch Văn Toàn 1971 Nghĩa Phương, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
20 Nguyễn Tú Quyên 1994 Đình Trám, Việt Yên Bắc Giang Quảng Tây 2/25/2021 2/25/2021
21 Nguyễn Duy Việt 1990 Đông Phú, Lục Nam Bắc Giang Hồ Nam 2/27/2021 2/27/2021
22 Trần Văn Toản 1989 An Thượng, Yên Thế Bắc Giang Quảng Đông 2/27/2021 2/27/2021
23 Nguyễn Thị Huyền 1994 Trường Sơn, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021
24 Lê Thị Nguyệt 1984 Tân Quang, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021
25 Hà Văn Quân 1985 Tân Hoa, Lục Ngạn Bắc Giang Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Bắc Kạn
1 Hoàng Thị Thim 1979 Đổng Xá, Na Rì, Bắc Kạn Bắc Kạn Phúc Kiến 2/24/2021 2/24/2021

Bắc Ninh
1 Vũ Thị Lan 1993 Trung Kênh, Lương Tài Bắc Ninh Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
2 Nghiêm Thị Minh 1992 Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
3 Tạ Huy Cộng 1971 Nguyệt Đức, Thuận Thành Bắc Ninh Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
4 Trịnh Thị Thu Anh 1972 Nguyệt Đức, Thuận Thành Bắc Ninh Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
5 Ngô Thị Nhung 1983 Văn Môn, Yên Phong Bắc Ninh Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
6 Nguyễn Thị Hiếu 1/4/2000  Hòa Long, TP Bắc Ninh Bắc Ninh Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021

Bến Tre
1 Đặng Thị Thanh Giang 31//03/2000 Tiên Thủy, Châu Thành Bến Tre Hà Nam 2/19/2021 2/19/2021

Bình Dương
1 Nguyễn Minh Sang 1987 Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu 1 Bình Dương Quảng Đông 2/25/2021 2/25/2021

Bình Phước
1 Đinh Thị Hạnh Phúc 3/13/1988  Phước Minh, Bù Gia Mập Bình Phước Giang Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Nguyễn Thị Phương 1/1/1985 Thôn 2, ĐaKia, Bù Gia Mập Bình Phước Giang Tây 2/9/2021 2/9/2021
3 Nguyễn Kiều Trang 5/27/1989  Phước Minh, Bù Gia Mập Bình Phước Giang Tây 2/9/2021 2/9/2021
4 Đặng Thu Hương 2002 Nghĩa Bình, Bù Đăng Bình Phước Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021

Bình Thuận
1 Trần Thị Sang 1996  Hàm Thuận Bắc Bình Thuận Phúc Kiến 2/22/2021 2/22/2021
2 Huỳnh Thị Thanh Thuận 8/13/1990 Đức Long, Phan Thiết Bình Thuận Sơn Đông 2/25/2021 2/25/2021
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Cà Mau
1 Cao Thị Bé Nhỏ 1/1/1997  Khương Đông, Đầm Rơi Cà Mau Quảng Tây 2/19/2021 2/19/2021
2 Lê Ngọc Bó 1/1/1999 Khánh An, U Minh Cà Mau Quảng Tây 2/21/2021 2/21/2021

3 Lê Kiều Phương 1996
Khánh Bình Tây, Trần Văn
Thời Cà Mau Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021

4 Nguyễn Hoàng Nguyên 1995 TT Sông Đốc, Trần Văn Khởi Cà Mau Phúc Kiến 2/24/2021 2/24/2021
5 Lê Cẩm Tú 20/10/0200 Tân Ân, Ngọc Diễn Cà Mau Phúc Kiến 2/24/2021 2/24/2021
6 Tiêu Tuyết Như 1997 Tân An, Ngọc Hiển Cà Mau Phúc Kiến 2/25/2021 2/25/2021
7 Trần Sau Ly 08/15/1983 Phú Thuận, Phú Tân Cà Mau Giang Tây 2/25/2021 2/25/2021
8 Trần Thị Trinh 7/6/1992 Phú Thuận, Phú Tân Cà Mau Giang Tây 2/25/2021 2/25/2021
9 Trần Thị Đẹp 7/6/1995 Phú Thuận, Phú Tân Cà Mau Giang Tây 2/25/2021 2/25/2021

Cao Bằng
1 Sùng Văn Hính 1994  Quý Quân, Hà Quảng Cao Bằng Quảng Tây 2/10/2021 2/10/2021
2 Vương Thị Hồng 2003  Quý Quân, Hà Quảng Cao Bằng Quảng Tây 2/10/2021 2/10/2021
3 Lương Văn Kiểm 1984 Ngọc Côn, Trung Khánh Cao Bằng KVBG 2/14/2021 2/14/2021
4 Hoàng Thị Nậu 1980 Đình Phong, Trùng Khánh Cao Bằng KVBG 2/14/2021 2/14/2021
5 Hoàng Văn Hiếu 1997 Đình Phong, Trùng Khánh Cao Bằng KVBG 2/14/2021 2/14/2021
6 Hoàng Thị Thời 1990 Ngọc Khê, Trùng Khánh Cao Bằng KVBG 2/14/2021 2/14/2021
7 Hoàng Mạnh Hưng 1989 Hưng Đạo, Bảo Lạc Cao Bằng Quảng tây 2/14/2021 2/14/2021
8 Tô Thị Đẹp 1977 Chí Viễn, Trùng Khánh Cao Bằng 2/15/2021 2/15/2021
9 Tả Thị Thỉnh 1970 Chí Viễn, Trùng Khánh Cao Bằng 2/15/2021 2/15/2021
10 Hoàng Thị Nghiệp 1982 Khâm Thành, Trùng Khánh Cao Bằng 2/15/2021 2/15/2021
11 Triệu Thị Nhung 1981 Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng 2/15/2021 2/15/2021
12 Nông Thị Khuyên 1973 Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng 2/15/2021 2/15/2021
13 Mạc Thị Tẹo 1975 Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng 2/15/2021 2/15/2021
14 Dương Thị Chậư 6/16/1905 Quang Hán-Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Đông 2/17/2021 2/17/2021
15 Hoàng Thị Xuyến 1984 Đề Thám, TP Cao Bằng, Cao Bằng Quảng Tây 2/18/2021 2/18/2021
16 Nông Văn Hanh 1984 TT Trà Lĩnh, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Tây 2/18/2021 2/18/2021
17 Hoàng Thị Đao 1990 Quốc Phong, Quảng Hòa, Cao Bằng Quảng Tây 2/18/2021 2/18/2021
18 Nông Thị Hồng Lam 1984 TT Đông Khê, Thạch An Cao Bằng Hồ Nam 2/20/2021 2/20/2021
19 Lê Thị Hường 1986 Đức Long, Hòa An Cao Bằng Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
20 Hà Thị Thời 1994 Ngọc Côn, Trung Khánh Cao Bằng KVBG 2/21/2021 2/21/2021
21 Nông Thị Hoàn 1981 Ngọc Côn, Trung Khánh Cao Bằng KVBG 2/21/2021 2/21/2021
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22 Hoàng Văn Duẩn 1994 Đình Phong, Trùng Khánh Cao Bằng KVBG 2/21/2021 2/21/2021
23 Lý Định Trình 1998 Thượng Hà, Bảo Lạc Cao Bằng Quảng Tây 2/23/2021 2/22/2021
24 Phùng Chẩn Phú 1995 Cô Ba, Bảo Lạc Cao Bằng Quảng Tây 2/23/2021 2/22/2021

25 Đặng Thị Xuân 1970
TT Trùng Khánh, Trùng
Khánh Cao Bằng Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021

26 Nông Văn Cảnh 1975
TT Trùng Khánh, Trùng
Khánh Cao Bằng Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021

27 Phùng Sài Cản 1986 Lý Bôn, Bảo Lâm Cao Bằng Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
28 Hà Văn Thuật 1999 Ngọc Côn Trùng Khánh Cao Bằng Mốc 794 2/26/2021 2/26/2021
29 Hà Thị Mượp 1968 Ngọc Côn Trùng Khánh Cao Bằng Nam Ninh 2/27/2021 2/27/2021
30 La Văn Giang 2003 Ngọc Côn Trùng Khánh Cao Bằng Nam Ninh 2/27/2021 2/27/2021
31 Cự A Đình 2004 Bảo Toàn, Bảo Lạc Cao Bằng Trung Quốc 2/28/2021 2/28/2021
32 Vừ A Thảo 1998 Bảo Toàn, Bảo Lạc Cao Bằng Trung Quốc 2/28/2021 2/28/2021

Cần Thơ
1 Phan Thị Kim Trinh 2001 Hưng Phú, Quận Cái Răm Cần Thơ Phúc Kiến 2/18/2021 2/18/2021
2 Trương Thị Huỳnh Như 16/3/1997 Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh Cần Thơ An Lưu 2/18/2021 2/18/2021
3 Đào Thị Thanh Thúy 1998 Châu Văn Liêm, Ô Môn Cần Thơ Phúc Kiến 2/22/2021 2/22/2021

Đà Nẵng
1 Trần Thị Mỹ Linh 1994 An Hải Tây, Sơn Trà Đà Nẵng Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021

Đắk Lắk
1 Mai Thị Thái 1961 Ya Lốp, Ea Súp Đắk Lắk Hải Nam 2/23/2021 2/23/2021
2 Hoàng Thị Dung 1984 ĐắK Phơi, LắK Đắk Lắk Quảng Tây 2/25/2021 2/25/2021
3 Trần Văn Lượng 1991 Buôn Triết, Buôn triết Đắk Lắk Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021

Đắk Nông
1 Đỗ Thành Phú 1991 Thuận Hà, Đắc Song Đắk Nông Triết Giang 2/28/2021 2/28/2021

Điện Biên
1 Lò Thị Niệm 1992 TT Tuần Giáo, Tuần Giáo Điện Biên Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Lò Thị Định 1989 Đội 10, Thanh Yên, Điện Biên Quảng Tây 2/23/2021 2/22/2021
3 Quàng Văn Trường 1986 Ẳng Cang, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
4 Lò Văn Thoản 1989 Mường Lạn, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
5 Lò Văn Oan 1972 Mường Lạn, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
6 Lò Văn Tám 1988 Mường Lạn, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
7 Quàng Văn Tân 1986 Noong Luống, TP Điện Biên Điện Biên Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Đồng Nai

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Chìu Thị Ngọc Thư 1986 Phúc Xuân, Tân Phú Đồng Nai Phúc Kiến 2/22/2021 2/22/2021
2 Phan Thị Mỹ Hạnh 1992 Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu Đồng Nai Triết Giang 2/25/2021 2/25/2021

Đồng Tháp
1 Nguyễn Nhật Trường 1984 TT Lai Vung, Lai Vung Đồng Tháp Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
2 Nguyễn Thị Quế Trân 2000 Hưng Thạch, Tháp Mười Đồng Tháp Phúc Kiến 2/27/2021 2/27/2021

Hà Giang
1 Hạ Xiên Ná 1974 TT Đồng Văn, Đồng Văn Hà Giang Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Lò Thị Luyến 1983 Hiếu Vinh, Yên Minh Hà Giang Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
3 Nùng Văn Đường 2005 Hiếu Vinh, Yên Minh Hà Giang Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
4 Nùng Văn Tiến 2002 Hiếu Vinh, Yên Minh Hà Giang Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
5 Nùng Văn Bộ 2002 Hiếu Vinh, Yên Minh Hà Giang Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
6 Giàng Thị Lía 2003 Sơn Vĩ, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
7 Xình Nghía Chứ 1976 Ngọc Long, Yên Minh Hà Giang Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
8 Nùng A Vản 1971 Ngọc Long, Yên Minh Hà Giang Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
9 Vừ Mí Dà 1976 Ngọc Long, Yên Minh Hà Giang Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
10 Pon Á Chung 1990 Nậm Ban, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
11 Tẩn Cu Pú 1992 Phú Lũng, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
12 Nguyễn Hồng Liêm 1985 Đạo Đức, Vị Xuyên Hà Giang Quảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
13 Nguyễn Thị Hường 1989 Đạo Đức, Vị Xuyên Hà Giang Quảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
14 Trần Quang Trung 1986 Hùng An, Bắc Quang Hà Giang Quảng Tây 2/25/2021 2/25/2021
15 Mã Thị Niêm 3/10/1991 Phú Nam, Bắc Mê Hà Giang Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021
16 Giàng Mí Minh 2003 Dìn Phàn Sán, Sơn Vĩ Hà Giang Quảng Đông 2/27/2021 2/27/2021

Hà Nội
1 Lê Văn Đồng 1976 Nam Hồng, Đông Anh Hà Nội Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Tạ Thị Thơm 1985 Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
3 Cấn Thị Nga 1978 Trung Liệt, Đống Đa Hà Nội Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
4 Trần Thị Phương Thảo 1988 Yên Mỹ, Thanh Trì Hà Nội Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
5 Đỗ Thị Thanh Hương 1988 Tiến Thắng, Mê Linh Hà Nội Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
6 Nguyễn Hải Dung 1983 Việt Hưng, Long Biên Hà Nội Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
7 Đỗ Thị Thu Hà 1992 Thành Công, Ba Đình Hà Nội Quảng Châu 2/20/2021 2/20/2021
8 Sái Trung Kiên 1992 Thành Công, Ba Đình Hà Nội Quảng Châu 2/20/2021 2/20/2021
9 Phạm Thị Thúy Hà 1985 Thổ Quan, Đống Đa Hà Nội Quảng Tây 2/22/2021 2/22/2021
10 Phạm Thị Bích Liên 2000 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm Hà Nội Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
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11 Nguyễn Thanh Nghĩa 1988 Đường Hữu Hưng, B.Từ Liêm Hà Nội Phúc Kiến 2/24/2021 2/24/2021
12 Trịnh Thị Thương 1980 Gia Lâm, Hà Nội Hà Nội Quảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
13 Đỗ Thị Quyên 7/29/1998 Yên Bình, Thạch Thất Hà Nội Quảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
14 Phạm Thị Hảo 1990 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Hà Nội Nam Ninh 2/27/2021 2/27/2021
15 Nguyễn Thị Hạnh 1992 Thổ Quan, Đống Đa Hà Nội Triết Giang 2/28/2021 2/28/2021
16 Trần Văn Tính 1978 Hợp Tiền, Mỹ Đức Hà Nội Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021
17 Nguyễn Văn Hải 1987 Phụng Châu, Chương Mỹ Hà Nội Phúc Kiến 2/28/2021 2/28/2021

Hà Tĩnh
1 Nguyễn Thị Nhung 1990 Điền Mỹ, Hương Khê Hà Tĩnh Quảng Tây 2/10/2021 2/10/2021
2 Trần Thị Thu 1982 Xuân Hồng, Nghi Xuân Hà Tĩnh Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
3 Nguyễn Duy Thanh 1990 P. Trung Lương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Giang 1993 Trung Lương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021

5 Hoàng Văn Khoa 1985
Nam Phúc Thăng, Cẩm
Xuyên Hà Tĩnh Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Hải Dương
1 Phạm Thị Giang 1990 Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
2 Hoàng Minh Trường 1991 Văn An, Chí Linh Hải Dương Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
3 Nguyễn Thị Khuyên 1973 Yết Kiêu, Gia Lộc Hải Dương Quảng Đông 2/22/2021 2/23/2021
4 Vũ Thị Liêm 1983 Cẩm Đoài, Cẩm Giàng Hải Dương Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021

Hải Phòng
1 Lê Thị Thắm 1987 Hùng Vương, Hồng Bàng Hải Phòng Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Ngô Thị Hằng 1985 Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
3 Nguyễn Thị Hòa 1985 Vạn Thái, Ứng Hòa, Hải Phòng Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
4 Vũ Văn Khanh 10/5/1986 Lưu Kiếm, Thủy Nguyên Hải Phòng Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
5 Đoàn Thị Doan 1993 Ngũ Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
6 Đoàn Công Minh 1999 Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng Nam Ninh 2/20/2021 2/20/2021
7 Nguyễn Quang Đảo 1992 Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
8 Lương Văn Thành 1983 An Tiến, An Lão Hải Phòng Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
9 Vũ Thị Dịnh 1960 Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng Phúc Kiến 2/22/2021 2/22/2021
10 Trần Ngọc Vy 1991 Lê Lai, Ngô Quyền Hải Phòng Quảng Tây 2/22/2021 2/22/2021
11 Nguyễn Thị Thủy 1992 Liên Khê, Thủy Nguyên Hải Phòng Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
12 Lê Văn Dũng 1990 Dương Quang, Thủy Nguyên Hải Phòng Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
13 Nguyễn Thị Kim Oanh 1986 Nam Hải, Q. Hải An Hải Phòng Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
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14 Vũ Thị Dơn 1976 Nam Hải, Q. Hải An Hải Phòng Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
15 Nguyễn Thị Thảnh 1979 Nam Hải, Q. Hải An Hải Phòng Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
16 Phạm Khắc Toàn 1988 Dư Hàng, Q. Lê Chân Hải Phòng KVBG 2/25/2021 2/25/2021
17 Đỗ Thị Thoan 1981 Kiên Giang, Thủy Nguyên Hải Phòng Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Hậu Giang
1 Huỳnh Thị Ngọc Linh 1983 Vĩnh Trung, Vị Thủy Hậu Giang Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
2 Đàm Thị Thôi 0/0/1989 Đông Thạnh, Châu Thành Hậu Giang Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021
3 Trần Tuấn Anh 2018 Đông Thạnh, Châu Thành Hậu Giang Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021

Hòa Bình
1 Nguyễn Thị Duyên 1989 Tiến Sơn, Lương Sơn Hòa Bình Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
2 Dương Minh Tú 1987 Liên Sơn, Lương Sơn Hòa Bình Quảng Tây 2/25/2021 2/25/2021
3 Bùi Văn Trường 1990 Thanh Hồng, Lạc Thủy Hòa Bình Quảng Đông 2/27/2021 2/27/2021
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1998 Mông Hóa, TP hòa Binh Hòa Bình Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Hưng Yên
1 Trần Văn Vỹ 1980 Tân Hưng, Tiên Lữ Hưng Yên Quảng Tây 2/25/2021 2/25/2021
2 Nguyễn Thị Nga 1991 Vũ Xá, Kim Động Hưng Yên Quảng Tây 2/25/2021 2/25/2021
3 Vũ Đình Việt 1989 Vũ Xá, Kim Động Hưng Yên Quảng Tây 2/25/2021 2/25/2021

Kiên Giang
1 Đặng Thị Thu My 1996 Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận Kiên Giang Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Nguyễn Thị Thu Hương 1997 Ngọc Chúc. Giồng Riềng Kiên Giang Triết Giang 2/25/2021 2/25/2021
3 Võ Thanh Ngân 2001 Vĩnh Hòa, Gò Quao Kiên Giang Giang Tây 2/27/2021 2/27/2021
4 Trần Huỳnh Như 1995 Minh Lương, Châu Thành Kiên Giang Phúc Kiến 2/28/2021 2/28/2021

Khánh Hòa
1 Ngô Thụy Hồng Hạnh 1998 Diên Thọ, Diên Khánh Khánh Hòa Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021

Lai Châu
1 La Văn Mái 2001 Mường Khoa, Tân Uyên Lai Châu Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Hoàng Thị Hởi 1995 Ta Gia, Than Uyên Lai Châu Pải Sơ 2/18/2021 2/18/2021
3 Hà Thị Mai 2000 Mường Than, Than Uyên Lai Châu Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021

Lạng Sơn
1 Lý Văn Hiệp 1984 Hòa Thắng, Hữu Lũng Lạng Sơn Quảng Tây 2/17/2021 2/17/2021
2 Lộc Văn Hiếu 1995 Tĩnh Bắc, Lộc Bình Lạng Sơn Phúc Kiến 2/22/2021 2/22/2021
3 Lương Thị Thúy Trường 1999 Y Tịch, Chi Lăng Lạng Sơn Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021
4 Nông Đình Thuyên 1977 Tổ 3, Khối 7, Cao Lộc Lạng Sơn Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
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5 Vi Thị Nghĩa 1995 Yên Vượng, Hữu Lũng Lạng Sơn Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
6 La Thị Pha 1981 Chiến Thắng, Chi Lăng Lạng Sơn Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
7 Hoàng Thị Chăm 1992 Thống Nhất, Lộc Bình Lạng Sơn Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021
8 Hoàng Văn Mười 1995 Thống Nhất, Lộc Bình Lạng Sơn Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021
9 Hoàng Thị Vượng 2001 Thống Nhất, Lộc Bình Lạng Sơn Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021
10 Hoàng Thị Nguyễn 1986 Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021

Lào Cai
1 Lý Thị Tâm 1997 Xuân Quang, Bảo Thắng Lào Cai Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Giàng Thị Mảo 2001 Nậm Mòn, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
3 Lý Thị Ngọc Linh 2019 Nậm Mòn, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
4 Lý Seo Chua 2001 Hoàng Thu Phố, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
5 Lý Seo Dảo 2005 Hoàng Thu Phố, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
6 Tráng Thị Phủng 1988 Bản Cầm, Bảo Thắng Lào Cai Quảng Đông 2/10/2021 2/10/2021
7 Lý Tòn Khách 2000 Liên Phú, Văn Bàn Lào Cai Phúc Kiến 2/10/2021 2/10/2021
8 Đặng Thị No 1988 Tân An, Văn Bàn Lào Cai Quảng Tây 2/18/2021 2/18/2021
9 Ly Seo Lử 1996 Quan Hồ Thần, Xi Ma Cai Lào Cai Quảng Tây 2/18/2021 2/18/2021
10 Giàng Thị Chông 01/01/2000 Quan Hồ Thần, Xi Ma Cai Lào Cai Quảng Tây 2/18/2021 2/18/2021
11 Trần Thị Hải 1979 Cam Đường, TP Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 2/19/2021 2/19/2021
12 Lồ Thị Cá 1997 Bả Lầu, Mường Khương Lào Cai Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
13 Giàng Minh Thuận 2019 Bả Lầu, Mường Khương Lào Cai Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021

14 Tráng Thị Bích 1988
Tung Trung Phố, Mường
Khương Lào Cai Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021

15 Đỗ Thị Huyền 1993 Gia Phú, Bảo Thắng Lào Cai Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
16 Lù Ghỉ Phờ 2001 Nậm Sài, Sa Pa Lào Cai Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
17 Lù Thị Thế 2001 Gia Phú, Bảo Thắng Lào Cai Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021

18 Lèng Văn Hình 6/20/1998
Lùng Khầu Nhìn, Mường
Khương Lào Cai Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021

19 Lê Thị Yến 1992 Phong Hải, Bảo Thắng Lào Cai Quảng Tây 2/22/2021 2/22/2021
20 Dương Thị Đao 1990 Khánh Trung, Văn Bàn Lào Cai Quảng Tây 2/22/2021 2/23/2021
21 Triệu Văn Đách 1989 Cam Cọ, Bảo Yên Lào Cai Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021
22 Lý Thị Hậu 1996 Duyên Hải, TP Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021
23 Trương Văn Hiểu 1989 Bản Vược, Bát Sát Lào Cai Quảng Tây 2/26/2021 2/26/2021
24 Thào Thị Dúa 2001 San Sui, Si Ma Cai Lào Cai Hồ Nam 2/27/2021 2/27/2021
25 Lý Quáng Sử 1989 Bản Cầm, Bảo Thắng Lào Cai Nam Ninh 2/27/2021 2/27/2021
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26 Giàng Thị Súng 2000 Sán Chải, Si Ma Cai Lào Cai Nam Ninh 2/27/2021 2/27/2021
27 Hoàng Thị Hải Yến 1995 Bắc Lệnh, TP Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021

Lâm Đồng
1 Nguyễn Thị Lĩnh 1988 Đạ Rsal, Đam Rông Lâm Đồng Phúc Kiến 2/22/2021 2/22/2021

Nam Định
1 Nguyễn Thị Thúy 1998 Yên Ninh, Ý Yên Nam Định Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021

Ninh Bình
1 Đoàn Thị Luyến 1990 Gia Thanh, Gia Viễn Ninh Bình Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021

Nghệ An
1 Lương Văn Ót 1987 Tân Hợp, Con Cuông Nghệ An Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Trương Thị Lan Anh 1992 Đông Hiếu, Thái Hòa Nghệ An Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
3 Trương Thị Hường 1975 Hưng Đông, TP Vinh Nghệ An Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
4 Trương Thị Hoa 1999 Hạ Sơn, Quỳ Hợp Nghệ An Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
5 Lê Thị Duyên 1982 Văn Lợi, Quỳ Hợp Nghệ An Quảng Đông 2/9/2021 2/9/2021
6 Seo Phò Dâu 10/11/1984 Bảo Nam, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Đông 2/16/2021 2/16/2021
7 Ven Thị Nguyên 3/5/1990 Bảo Nam, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Đông 2/16/2021 2/16/2021
8 Vi Văn Cháu 8/11/1968 Xá Lượng, Tương Dương Nghệ An Quảng Đông 2/16/2021 2/16/2021
9 Vy Văn Xuyến 3/10/1973 Lưu Kiền, Tương Dương Nghệ An Quảng Đông 2/16/2021 2/16/2021
10 Lê Văn Bình 2002 Diễn Kim, Diễn Châu Nghệ An Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
11 Lương Đình Khởi 2000 Mậu Đức, Con Cuông Nghệ An Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
12 Lữ Văn Khay 1988 Mậu Đức, Con Cuông Nghệ An Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
13 Phạm Trọng Hợp 1995 Hưng Yên, Hưng Nguyên Nghệ An Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
14 Nguyễn Thị Yến 1972 Tân Sơn, Đô Lương Nghệ An Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
15 Đặng Đình Hùng 1980 Hòa Hiếu, Thái Hòa Nghệ An Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
16 Lữ Thị Hòa 1983 Châu Phong, Quỳ Châu Nghệ An Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
17 Vũ Thị Hòe 1978 Tam Hợp, Quỳ Hợp Nghệ An Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
18 Nguyễn Thị Quỳnh 1996 Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn Nghệ An Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
19 Lô Thị Thương 2000 Lưu Kiền, Tương Dương Nghệ An Bắc Kinh 2/24/2021 2/24/2021
20 Cụt Thị Nhung 2001 Phà Đánh, Kỳ Sơn Nghệ An Bắc Kinh 2/24/2021 2/24/2021
21 Nguyễn Thị Quỳnh 1998 Khối 1. Thị Trấn, Diễn Châu Nghệ An Quảng Tây 2/24/2021 2/24/2021
22 Trần Văn Nghệ 1990 Nghi Diên, Nghi Lộc Nghệ An Quaảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
23 Võ Thị Hoàn 1982 Phường Vĩnh Tân, TP Vinh Nghệ An Giang Tây 2/27/2021 2/27/2021
24 Hoàng Thị Diên 1995 Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn Nghệ An Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



25 Nguyễn Thị Nguyệt 1992 Tường Sơn, Anh Sơn Nghệ An Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021
26 Bùi Thị Đào 1992 Hưng Tây, Hưng Nguyên Nghệ An Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021
27 Lê Thị Dũng 2003 Thượng Sơn, Đô Lương Nghệ An Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021
28 Lương Thị Thọ 1997 Đồng Văn, Quế Phong Nghệ An Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021
29 Hồ Văn Triều 1990 Tam Hợp, Quỳ Hợp Nghệ An Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Phú Thọ
1 Hà Thị Minh 1990 Thượng Cửu, Thanh Sơn Phú Thọ Quảng Đông 2/22/2021 2/23/2021
2 Trần Thị Được 1992 Minh Đài, Tân Sơn Phú Thọ Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
3 Nguyễn Hà Trang 1991 Thái Ninh, Thanh Ba Phú Thọ Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
4 Nguyễn Thị Thu Trang 8/15/1986 Động Lâm, Hạ Hòa Phú Thọ Quảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
5 Nguyễn Đức Phong 12/22/1983 Động Lâm, Hạ Hòa Phú Thọ Quảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
6 Đinh Thị Kim Luyến  1991 Bằng Doãn, Đoan Hùng Phú Thọ Nam Ninh 2/27/2021 2/27/2021
7 Vũ Thị Thùy 1985 Bằng Luân, Đoan Hùng Phú Thọ Quảng tây 2/28/2021 2/28/2021

Quảng Bình
1 Lê Thị Thùy Linh 06/19/1993 Quản Hàn, Quảng Ninh Quảng Bình Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
2 Nguyễn Văn Chuyển 1962 Thanh Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
3 Nguyễn Thị Hường 1964 Thanh Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
4 Đặng Thị Hà 1998 Thanh Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
5 Hoàng Trương Vũ 2005 Thanh Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
6 Trương Thị Đào 1975 Thanh Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
7 Đinh Thị Kiều Loan 1992 Việt Trung, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021

Quảng Nam
1 Ung Thị Kiều Diễm 1993 Tam Xuân 1, Núi Thành Quảng Nam Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
2 Đặng Thị Bích Nga 1991 Duy Phước, Duy Xuyên Quảng Nam Phúc Kiến 2/27/2021 2/27/2021

Quảng Ninh
1 Ngô Thị Hằng 1993 Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Trần Thị Mai 1981 Hải Yên, TP Móng Cái Quảng Ninh 2/15/2021 2/15/2021
3 Trần Văn Sơn 1973 Hải Yên, TP Móng Cái Quảng Ninh 2/15/2021 2/15/2021
4 Nguyễn Thu Hà 1986 Cao Xanh, TP Hạ Long Quảng Ninh Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
5 Đinh Thị Hoa 1973 Cẩm Thịm, Cẩm Phả Quảng Ninh Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
6 Hoàng Thị Minh Phương 1994 Trần Hưng Đạo, Hạ Long Quảng Ninh Bắc Kinh 2/23/2021 2/23/2021
7 Hoàng Thị Đại 1975 Vô Ngại, Bình Liêu Quảng Ninh Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
8 Sằn A Sẵn 1999 Đại Dực, Tiên Yên Quảng Ninh Quaảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
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9 Lương Thị Hiền 1993 Đại Bình, Đầm Hà Quảng Ninh Quảng Tây 2/26/2021 2/26/2021
10 Nguyễn Thị Kim Dung 1994 Mạo Khê Đông Triều Quảng Ninh Quảng Tây 2/26/2021 2/26/2021
11 Lê Quang Lợi 1992 Quảng Minh, Hải Hà Quảng Ninh Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Quảng Trị
1 Nguyễn Văn Long 9/10/1967 Cam nghĩa, Cam Lộ Quảng Trị Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
2 Hồ Thị Kim Ngọc 2001 Gio An, Gio Linh Quảng Trị Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021

Sóc Trăng
1 Trần Lý Huồi 1986 Vĩnh Phước, Vĩnh Châu Sóc Trăng Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
2 Lâm Thị Mỹ Loan 2003 TT Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng Phúc Kiến 2/25/2021 2/25/2021
3 Trần Thị Nhi 2002 Vĩnh Hải, Vĩnh Châu Sóc Trăng Nam Ninh 2/27/2021 2/27/2021
4 Liên Thị Phép 1984 Viên Bình, Trấn Đề Sóc Trăng Triết Giang 2/28/2021 2/28/2021

Sơn La
1 Lù Thị Kính 1998 Mường Giàng, Quỳnh Nhai Sơn La Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021
2 Cao Thị Quý 1998 Mường Lang, Phú Yên Sơn La Quảng Tây 2/27/2021 2/27/2021
3 Bùi Diễm My 1994 Song Khủa, Vân Hồ Sơn La Phúc Kiến 2/28/2021 2/28/2021

Tây Ninh
1 Nguyễn Kim Chi 1992 Bầu Đồn, Gò Dầu Tây Ninh Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
2 Nguyễn Thị Diễm Sương 1993 Tiên Thuận, Bến Cầu Tây Ninh Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
3 Trần Thị Thúy Diễm 7/13/1992 Trần Quốc Việt, Tân Biên Tây Ninh Hà Nam 2/24/2021 2/24/2021

Tiền Giang
1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1993 Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo Tiền Giang Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021

TPHCM

1 La Thị Hương 1996
Phường 8, Quận 4, Bến Vân
Đồn TPHCM Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021

2 La Tuấn Kiệt 2020
Phường 8, Quận 4, Bến Vân
Đồn TPHCM Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021

3 Nguyễn Thị Thúy Cúc 1987 Hiệp Thành, Quận 12 TPHCM Quảng Tây 2/22/2021 2/22/2021
Tuyên Quang

1 Triệu Thị Hiền 11/8/1983 Xuân Lập, Lâm Bình Tuyên Quang Quảng Tây 2/16/2021 2/16/2021
2 Lại Xuân Tiến 1992 Đại Phú, Sơn Dương Tuyên Quang Quảng Tây 2/22/2021 2/22/2021
3 Lý Thị Yên 1984 Thành Long, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
4 Hà Thị Kiều 1998 Phú Bình, Chiêm Hóa Tuyên Quang Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021

Thái Bình
1 Nguyễn Thị Dinh 1988 Vũ Công, Kiến Xương Thái Bình Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
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2 Nguyễn Thị Nhiên 1997 An Quý, Quỳnh Phụ Thái Bình Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
Thái Nguyên

1 Phan Đức Hưng 1984 Hợp Tiến, Đồng Hỷ Thái Nguyên Phúc Kiến 2/19/2021 2/19/2021
2 Nguyễn Thị Tình 1972 Phấn Mế, Phú Lương Thái Nguyên Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
3 Lò Thị Quyết 2001 Dân Tiến, Võ Nhai Thái Nguyên Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
4 Nguyễn Thị Thu Trang 1995 Tân Long, TP Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021
5 Hoàng Thị Tuyết 1966 Tân Long, TP Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021
6 Đặng Thị Xuân 1983 Văn Lang, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quaảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
7 Triệu Tiến Vân 1976 Vũ Trấn, Võ Nhai Thái Nguyên Quảng Đông 2/27/2021 2/27/2021
8 Nguyễn Thị Hương 1997 Lục Ba, Đại Từ Thái Nguyên Quảng Tây 2/27/2021 2/27/2021
9 Trương Văn Long 1957 Hương Sơn, Phú Bình Thái Nguyên Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021
10 Nông Văn Dũng 1990 Linh Sơn, Đồng Hỷ Thái Nguyên Phúc Kiến 2/28/2021 2/28/2021
11 Nguyễn Thị Thoa 1980 Tân Lập, TP Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021
12 Nguyễn Thị Loan 1985 Vân Hán, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021
13 Hoàng Thị Hồng 1993 Hải Đường, Phú Bình Thái Nguyên Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021
14 Vi Văn Lợi 1969 Phú Đình, Định Hóa Thái Nguyên Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021
15 Ma Thị Bày 1973 Phú Đình, Định Hóa Thái Nguyên Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Thanh Hóa
1 Vũ Thị Yên 1984 Quảng Xương, Quảng Nham Thanh Hóa Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Lê Thị Lý 1980 Xuân Thịnh, Triệu Sơn Thanh Hóa Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
3 Trần Thị Thanh 1983 Nga Thủy, Nga Sơn Thanh Hóa Nam Ninh 2/9/2021 2/9/2021
4 Phạm Hữu Bình 1993 Vĩnh Quang, Vĩnh Lộc Thanh Hóa Phúc Kiến 2/10/2021 2/10/2021
5 Vi Văn Ninh 1981 Tân Phúc, Lang Chánh Thanh Hóa Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
6 Lê Thị Hoài Thương 1985 Tân Phúc, Lang Chánh Thanh Hóa Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
7 Lê Thị Ngoan 07/08//1985 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
8 Lê Thị Hiền 1977 Quảng Thạch, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 2/19/2021 2/19/2021
9 Nguyễn Văn Nguyên 1999 Hưng Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
10 Phạm Thị Nguyệt 2000 Đa Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
11 Nguyễn Thị Hải 1962 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
12 Phạm Thị Hà 1970 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
13 Vũ Thị Hồng 2003 Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
14 Phạm Văn Xuân 1989 Hưng Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
15 Triệu Thị Tuyết 2000 Hưng Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
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16 Nguyễn Thị Uyên 2000 Quảng Chính, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
17 Nguyễn Văn Tuấn 1995 Quảng Chính, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
18 Bùi Thu Hà 1984 Hưng Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
19 Vũ Thị Thủy 1981 Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
20 Vũ Thị Hà 2005 Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
21 Vũ Văn Chung 2007 Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/21/2021 2/21/2021
22 Hồ Thị Lương 1996 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
23 Vũ Văn Lĩnh 1985 Yên Dương, Hà Trung Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
24 Bùi Văn Bình 1982 Cẩm Bình, Cẩm Thủy Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
25 Đầu Việt Toàn 1999 Quaảng Trạch, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
26 Lê Đặng Tình 1989 Quảng Thọ, Sầm Sơn Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
27 Trần Văn Đoàn 1970 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
28 Trần Văn Nhân 1993 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
29 Trần Văn Bảo 1998 Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
30 Lê Chí Trọng 7/25/1994 Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
31 Vũ Thị Hương 10/10/1986 Đa Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
32 Nguyễn Thị Mai 9/10/1991 Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
33 Lê Văn Cường 9/19/1990 Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/24/2021 2/24/2021
34 Phạm Văn Hiệu 5/19/1991 Giao An, Lang Chánh Thanh Hóa Quảng Đông 2/25/2021 2/25/2021
35 Ngân Thị Hoài 2000 Thanh Kỳ, Như Thanh Thanh Hóa Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021
36 Đặng Văn Thắng 1986 Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021
37 Bùi Thị Việt 1997 Minh Sơn, Ngọc Lạc Thanh Hóa Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021
38 Lê Thị Hoài 1999 Phố Trung Kiên, Trung Sơn Thanh Hóa Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021

Thừa Thiên - Huế
1 Nguyễn Chánh Vỹ 1981 Làng Liễu Hạ, Hương Trà Thừa Thiên - Huế Quảng Tây 2/28/2021 2/28/2021
2 Trần Thị Mỹ Linh 1999 Hương An, Hương Trà Thừa Thiên - Huế Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021
3 Trần Thị Diệu Linh 1994  Hương An, Hương Trà Thừa Thiên - Huế Quảng Đông 2/28/2021 2/28/2021

Trà Vinh
1 Trương Tấn Đại 1973 Đa Lộc, Châu Thành Trà Vinh Hà Bắc 2/28/2021 2/28/2021

Vĩnh Long
1 Nguyễn Thị Mỹ Linh 09/06/1990 Đông Thuận, Bình Minh Vĩnh Long Triết Giang 2/18/2021 2/18/2021
2 Nguyễn Thị Tố Uyên 1986 Mỹ Hòa, Bình Minh Vĩnh Long Hà Bắc 2/26/2021 2/26/2021

Vĩnh Phúc
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1 Dương Thị Lộc 1982 Lý Nhân, Vĩnh Tường Vĩnh Phúc Quảng Đông 2/9/2021 2/9/2021
2 Nguyễn Văn Nguyên 11/8/1980 Quang Yên, Sông Lô Vĩnh Phúc Nam Ninh 2/19/2021 2/19/2021
3 Trương Thị Hồng 1986 Bồ Lý, Tam Đảo Vĩnh Phúc Quảng Tây 2/20/2021 2/20/2021
4 Lục Tuấn Anh 1992 Minh Quang, Tam Đảo Vĩnh Phúc Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021

Yên Bái
1 Bàn Văn Lý Cứu 2001 Phúc Lợi, Lục Yên Yên Bái Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
2 Trương Thị Vân 1995 Đông An, Văn Yên Yên Bái Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
3 Lò Thị Mơ 1999 Phù Nham, Văn Chấn Yên Bái Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
4 Lường Thị Xuyến 1992 Nghĩa Lợi, Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
5 Đồng Thị Hoa 1994 Phù Nham, Văn Chấn Yên Bái Quảng Tây 2/9/2021 2/9/2021
6 Triệu Phúc An 1984 Phong Du Thượng, Văn Yên Yên Bái Phúc Kiến 2/10/2021 2/10/2021
7 Lý Mà Chua 1975 Phong Du Thượng, Văn Yên Yên Bái Phúc Kiến 2/10/2021 2/10/2021
8 Danh Thị Trà 1973 Phong Du Thượng, Văn Yên Yên Bái Phúc Kiến 2/10/2021 2/10/2021
9 Đặng Thị Mọ 1979 Lâm Giang, Văn Yên Yên Bái Quảng Tây 2/18/2021 2/18/2021
10 Hoàng Thị Nhíp 1990 Châu Quế Phượng, Văn Yên Yên Bái Quảng Đông 2/20/2021 2/20/2021
11 Triệu Thị Sính 1991 Mỏ Vàng, Văn Yên Yên Bái Hồ Nam 2/20/2021 2/20/2021
12 Hoàng Văn Dâng 1985 Châu Quế Hạ, Văn Yên Yên Bái Quảng Tây 2/21/2021 2/21/2021
13 Hà Văn Thông 1985 Sơn Thịnh, Văn Chấn Yên Bái Quảng Đông 2/22/2021 2/22/2021
14 Hoàng Văn Màng 1987 Châu Quế Thượng, Văn Yên Yên Bái Quảng Đông 2/23/2021 2/23/2021
15 Lý Văn Toàn 1992 Lâm Giang, Văn Yên Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
16 Lò Thị Hạnh 2000 Cát Thịnh, Văn Chấn Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
17 Nguyễn Văn Thường 1971 Văn Chấn, Yên Bái Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
18 Nguyễn Văn Lâm 1989 Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
19 Hà Thị Loan 1982 Hạnh Sơn, Văn Chấn Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
20 Đinh Thị Diệp 1980 Nghĩa Lộ, Văn Chấn Yên Bái Quảng Tây 2/23/2021 2/23/2021
21 Hoàng Kim Cương 1988 Tổ Pắc Kết, TT Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021
22 Hoàng Kim Thịnh 1995 Tổ Pắc Kết, TT Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021
23 Hoàng Thị Tình 1989 Tổ Pắc Kết, TT Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Đông 2/26/2021 2/26/2021

(Danh sách ấn định 391 công dân)
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DANH SÁCH
 Công dân các tỉnh/thành phố được cách ly phòng chống Dịch Covid - 19 tại tỉnh Cao Bằng

(Kèm theo Công văn số  775 /SYT-NV ngày 02/3/2021 của Sở Y tế Cao Bằng)
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